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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

 

Bản án số: 76/2019/HS-PT 

   Ngày: 21/02/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                

 

   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân; 

Các Thẩm phán:              Ông Ngô Hồng Phúc; 

                Ông Nguyễn Đức Nhận. 

- Thư ký phiên toà: Bà Chu Thị Dịu, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà:Ông Vũ 

Đức Minh, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số739/2018/TLPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2018, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2018/HS-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án 

nhân tỉnh Hà Nam. 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Vũ Thị L, sinh năm 1967; nơi ĐKHKTT: Số nhà 92 LTK, phường CN, 

quận HK, thành phố Hà Nội; chỗ ở: Số 29 A, ngõ 2, CB, xã TTO, huyện TT, 

thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hóa: Lớp 08/10; con ông 

Vũ Văn N và bà Nguyễn Thị Ng (đều đã chết); có chồng là Nguyễn Anh T (đã 

ly hôn) và có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: - Ngày 21/11/1984, bị Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản của công dân”;  

- Ngày 16/5/1989, bị Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; 

- Bản án số 250/1990/HSST ngày 30/8/1990 của Tòa án nhân dân quận 
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Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 03 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”;  

- Bản án số 533/2008/HSST ngày 27/10/2008 của Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 42 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 28/3/2018, chuyển tạm giam từ ngày 

06/4/2018. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Vũ Văn L1 thuộc Đoàn  Luật sư 

tỉnh Hà Nam. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và Bản án 

hình sự  sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/3/2018, tại đường ĐT 491, thuộc thôn 5 

xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang Vũ 

Thị L đang cất giữ trong túi quần phía trước, bên phải 03 túi nilon nghi là ma 

tuý (trong đó 02 túi nilon màu trắng hàn kín kích thước khoảng (4x6) cm, miệng 

túi có kẹp nhựa và viền màu đỏ, bên trong các túi đều có các hạt dạng tinh thể 

màu trắng được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT01; 01 túi nilon màu 

trắng kích thước khoảng (6x8) cm, miệng túi có kẹp nhựa màu trắng bên trong 

có các cục chất bột màu trắng được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT02). 

Thu trong lòng bàn tay phải của Vũ Thị L đang cầm 01 điện thoại di động Nokia 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT05. Ngoài ra còn thu giữ của Vũ 

Thị L số tiền 7.000.000 đồng. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về Ma túy Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ và đưa Vũ Thị L về trụ sở Uỷ 

ban nhân dân xã Đinh Xá, huyện Bình Lục để lập biên bản và niêm phong vật 

chứng. 

Bị cáo Vũ Thị L khai: Sáng ngày 28/3/2018, Vũ Thị L đến phố Khâm 

Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để tìm mua ma túy sử dụng nhưng 

không mua được. Tại đây, Vũ Thị L được người đàn ông không quen biết giới 

thiệu và cho số điện thoại của một người đàn ông bán ma túy ở tỉnh Hà Nam. 

Sau đó, Vũ Thị L dùng điện thoại của mình gọi vào số máy trên hỏi mua 

9.100.000 đồng Hêrôin và 4.8000.000 đồng ma túy đá thì người đó đồng ý và 

hướng dẫn cho Vũ Thị L cách đi về Hà Nam để thực hiện việc mua bán. Vũ Thị 

L đi xe khách từ Hà Nội về trạm thu phí Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý thì 

xuống xe rồi đi xe ôm đến cầu Câu Tử, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý. Đến nơi, 

Vũ Thị L được người đàn ông chỉ dẫn đi thẳng qua cầu, rẽ trái rồi để tiền vào 
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hàng rào cây gần đó. Thực hiện theo sự chỉ dẫn, Vũ Thị L đã để số tiền 

13.900.000 đồng vào đó rồi quay lại cầu Câu Tử đứng đợi. Khoảng 30 phút sau, 

người đàn ông đó gọi điện cho Vũ Thị L bảo quay lại chỗ đã để tiền để lấy ma 

túy. Vũ Thị L quay lại thì thấy có 02 túi nilon màu trắng hàn kín và 01 túi nilon 

màu trắng liền cầm cất vào túi quần phía trước bên phải rồi quay ra đường 491 

để bắt xe đi về Hà Nội thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng 03 túi ma tuý. 

Tại bản Kết luận giám định số 57/PC54-MT ngày 30/3/2018 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam kết luận: Mẫu tinh thể màu trắng trong 

phong bì ký hiệu QT01 là ma túy, có khối lượng 14,831 gam, loại 

Methamphetamine; Mẫu chất bột màu trắng dạng cục trong phong bì QT02 gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng: 18,524gam, loại Hêrôin. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2018/HS-ST ngày 24/8/2018 của Tòa 

án nhân tỉnh Hà Nam quyết định: Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 249; điểm s 

khoản 1Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị L phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt Vũ Thị L 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ 28/03/2018. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí 

và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật 

Ngày 27/8/2018, bị cáo Vũ Thị L có đơn kháng cáo với nội dung xin 

giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và xuất 

trình 2 tài liệu mới về việc có 2 anh trai là liệt  sỹ. 

Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội đề nghị: Tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo xuất trình các tài liệu là tình tiết giảm nhẹ mới được quy định ở 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu nhưng vẫn 

tiếp tục phạm tội thể hiện ý thức pháp luật kém, nên đề nghị áp dụng điều 355 

Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

Quan điểm bào chữa của người bào chữa: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và có anh trai là liệt sỹ. Đây là các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, điểm x khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
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Bị cáo Vũ Thị L nhất trí với lời bào chữa của người bào chữa và xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại giai đoạn sơ thẩm, vụ án được tiến hành xét 

xử   đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2] Về Nội dung:  Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Thị L đã khai báo 

hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

các vật chứng thu giữ và Kết luận giám định; đủ cơ sở kết luận: Hồi 12 giờ 30 

phút ngày 28/3/2018, Vũ Thị L bị bắt quả tang khi đang cất giữ trong túi quần 

phía trước bên phải 02 túi Methamphetamine, khối lượng 14,831 gam và 01 túi 

Hêrôin, khối lượng 18,524 gam, với mục đích để sử dụng. 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử Vũ Thị L về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Xét kháng cáo: Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội nêu trên là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà 

nước đối với các chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an địa phương nhưng 

vẫn thực hiện thể hiện ý thức pháp luật kém. Bị cáo có nhân thân xấu, đã 02 lần 

bị xử phạt hành chính và 02 lần bị kết án nên Tòa án sơ thẩm đã áp dụng hình 

phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ. Tuy 

nhiên, tại phiên tòa  phúc thẩm, bị cáo xuất trình các tài liệu là bằng Tổ quốc ghi 

công của hai người anh trai, đây là tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại 

điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên có căn cứ để giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình phạt, nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

 [4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật Hội đồng xét xử không xem xét.  

Vì các lẽ trên, 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Quốc Hội ngày 

30/12/2016.   

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

23/2018/HS-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân tỉnh Hà Nam, giảm hình phạt 

cho bị cáo. 

Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 249; điểm s, điểm x  khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Vũ Thị L 11 (Mười một) năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 28/03/2018. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

    Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- Công an tỉnh Hà Nam; 

- Cục T.H.A DS tỉnh Hà Nam; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu HS, PHC-TP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

 

 

            CÁC THẨM PHÁN                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                               

 

 

 

        Ngô Hồng Phúc           Nguyễn Đức Nhận           Nguyễn Thị Thanh Xuân 
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